
 
 

Tài Liêu – Điểm Chuẩn – Điểm Chuẩn Đại Học-Cao Đẳng 

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2018 

Trường Đại học Nam Cần Thơ là một trường đại học tư thục mới thành lập và bắt đầu đào tạo từ 

năm 2014, được thành lập nhằm đào tạo những cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ có phẩm 

chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành giỏi nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình 

độ cao cho Tp. Cần Thơ và khu vực ĐBSCL 

Tên trường: Đại học Nam Cần Thơ 

Mã ngành: DNC 

Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Điện thoại: 0292 3798 222 

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2018 như sau:  

(Chúng tôi sẽ cập nhật tại đây ngay sau khi kết thúc kỳ thi và nhà trường công bố, các bạn chú ý 

theo dõi link này) 

Tham khảo điểm chuẩn những năm trước: 

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7320108 Quan hệ công chúng 
C00; D01; D14; 

D15 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

2 7340101 Quản trị kinh doanh 
A00; A01; C00; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

3 7340116 Bất động sản 
A00; B00; C05; 

C08 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

4 7340201 Tài chính – Ngân hàng 
A00; A01; C00; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

5 7340301 Kế toán C01 --- 
 

6 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

7 7380101 Luật 
C00, D01, D14, 

D15 
--- 

 

8 7380107 Luật kinh tế 
C00, D01, D14, 

D15 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

9 7480201 Công nghệ thông tin A02 --- 
 

10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15.5 Xét học bạ 18 
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điểm 

11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A02 --- 
 

12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A02 --- 
 

14 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; C08 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

15 7520320 Kỹ thuật môi trường A02 --- 
 

16 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C08 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00 --- 
 

18 7540101 Công nghệ thực phẩm A02; B00; C08 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

19 7580101 Kiến trúc A00, D01 --- 
 

20 7580101 Kiến trúc V00; V01 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

21 7580201 Kỹ thuật xây dựng A02 --- 
 

22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

23 7720101 Y khoa 
A02, B00, D07, 

D08 
--- 

 

24 7720201 Dược học 
A00; B00; C05; 

C08 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

25 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 
A00; B00; C08; 

D07 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

26 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 
A00, B00, C05, 

C08 
--- 

 

27 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

A00; A01; C00; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

28 7850101 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
A02 --- 

 

29 7850101 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
A00; B00; C08 15.5 

Xét học bạ 18 

điểm 

30 7850103 Quản lý đất đai A02 --- 
 

31 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C08 15.5 
Xét học bạ 18 

điểm 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường như sau: 

STT 
Trình độ đào tạo/ Ngành đào 

tạo/ Tổ hợp xét tuyển 
Mã 

Môn 

chính 

Chỉ tiêu (dự kiến) 

Theo xét KQ thi 

THPT QG 

Theo phương 

thức khác 

1 Các ngành đào tạo đại học 
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1.1 Quan hệ công chúng 7320108 
 

20 30 

1.2.1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.2.2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.2.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.2.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.2.5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.2.6 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.2.7 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.2.8 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.2 Quan hệ công chúng 7320108 
 

20 30 

1.2.1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.2.2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.2.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.2.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.2.5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.2.6 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.2.7 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.2.8 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.3 Quản trị kinh doanh 7340101 
 

80 120 

1.4.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.4.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.4.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.4.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.4.5 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.4.6 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.4.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.4.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.4 Quản trị kinh doanh 7340101 
 

80 120 

1.4.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.4.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.4.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.4.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.4.5 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.4.6 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.4.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.4.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.5 Bất động sản 7340116 
 

16 24 

1.6.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.6.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.6.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.6.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.6.5 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
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1.6.6 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.6.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.6.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.6 Bất động sản 7340116 
 

16 24 

1.6.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.6.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.6.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.6.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.6.5 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.6.6 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.6.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.6.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.7 Tài chính – Ngân hàng 7340201 
 

30 45 

1.8.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.8.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.8.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.8.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.8.5 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.8.6 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.8.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.8.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.8 Tài chính – Ngân hàng 7340201 
 

30 45 

1.8.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.8.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.8.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.8.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.8.5 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.8.6 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.8.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.8.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.9 Kế toán 7340301 
 

40 60 

1.10.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.10.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.10.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.10.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.10.5 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.10.6 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.10.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.10.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.10 Kế toán 7340301 
 

40 60 

1.10.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.10.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   



 
 

Tài Liêu – Điểm Chuẩn – Điểm Chuẩn Đại Học-Cao Đẳng 

1.10.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.10.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.10.5 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.10.6 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 
   

1.10.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.10.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.11 Luật 7380101 
 

80 120 

1.12.1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.12.2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.12.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.12.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.12.5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.12.6 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.12.7 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.12.8 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.12 Luật 7380101 
 

80 120 

1.12.1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.12.2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.12.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.12.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.12.5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.12.6 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.12.7 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.12.8 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.13 Luật kinh tế 7380107 
 

80 120 

1.14.1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.14.2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.14.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.14.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.14.5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.14.6 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.14.7 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.14.8 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.14 Luật kinh tế 7380107 
 

80 120 

1.14.1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.14.2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.14.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.14.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.14.5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.14.6 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
   

1.14.7 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
   

1.14.8 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 
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1.15 Công nghệ thông tin 7480201 
 

64 96 

1.16.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.16.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.16.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.16.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.16.5 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.16.6 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.16.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.16.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.16 Công nghệ thông tin 7480201 
 

64 96 

1.16.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.16.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.16.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.16.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.16.5 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.16.6 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.16.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.16.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.17 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 
 

160 240 

1.18.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.18.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.18.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.18.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.18.5 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.18.6 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.18.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.18.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.18 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 
 

160 240 

1.18.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.18.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.18.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.18.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.18.5 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.18.6 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.18.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.18.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.19 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 
 

12 18 

1.20.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.20.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.20.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.20.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.20.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
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1.20.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.20.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.20.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.20 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 
 

12 18 

1.20.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.20.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.20.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.20.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.20.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.20.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.20.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.20.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.21 Kỹ thuật môi trường 7520320 
 

12 18 

1.22.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.22.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.22.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.22.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.22.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.22.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.22.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.22.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.22 Kỹ thuật môi trường 7520320 
 

12 18 

1.22.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.22.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.22.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.22.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.22.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.22.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.22.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.22.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.23 Công nghệ thực phẩm 7540101 
 

40 60 

1.24.1 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.24.2 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.24.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.24.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.24.5 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học C06 
   

1.24.6 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học C06 
   

1.24.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.24.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.24 Công nghệ thực phẩm 7540101 
 

40 60 

1.24.1 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.24.2 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
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1.24.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.24.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.24.5 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học C06 
   

1.24.6 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học C06 
   

1.24.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.24.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.25 Kiến trúc 7580101 
 

16 24 

1.26.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.26.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.26.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.26.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.26.5 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật V00 
   

1.26.6 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật V00 
   

1.26.7 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật V01 
   

1.26.8 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật V01 
   

1.26 Kiến trúc 7580101 
 

16 24 

1.26.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.26.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.26.3 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.26.4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.26.5 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật V00 
   

1.26.6 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật V00 
   

1.26.7 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật V01 
   

1.26.8 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật V01 
   

1.27 Kỹ thuật xây dựng 7580201 
 

40 60 

1.28.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.28.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.28.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.28.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.28.5 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.28.6 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.28.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.28.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.28 Kỹ thuật xây dựng 7580201 
 

40 60 

1.28.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.28.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.28.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.28.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.28.5 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.28.6 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.28.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.28.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
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1.29 Y khoa 7720101 
 

250 
 

1.30.1 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.30.2 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.30.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.30.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.30.5 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.30.6 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.30.7 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08 
   

1.30.8 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08 
   

1.30 Y khoa 7720101 
 

250 
 

1.30.1 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.30.2 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.30.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.30.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.30.5 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.30.6 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.30.7 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08 
   

1.30.8 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08 
   

1.31 Dược học 7720201 
 

200 300 

1.32.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.32.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.32.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.32.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.32.5 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.32.6 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.32.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.32.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.32 Dược học 7720201 
 

200 300 

1.32.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.32.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.32.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.32.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.32.5 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.32.6 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.32.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.32.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.33 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 
 

80 120 

1.34.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.34.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.34.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.34.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.34.5 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
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1.34.6 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.34.7 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.34.8 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.34 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 
 

80 120 

1.34.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.34.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.34.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.34.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.34.5 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.34.6 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.34.7 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.34.8 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 
   

1.35 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 
 

20 30 

1.36.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.36.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.36.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.36.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.36.5 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.36.6 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.36.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.36.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.36 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 
 

20 30 

1.36.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.36.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.36.3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.36.4 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.36.5 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.36.6 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 
   

1.36.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.36.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.37 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
7810103 

 
70 105 

1.38.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.38.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.38.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.38.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.38.5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.38.6 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.38.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.38.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.38 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
7810103 

 
70 105 
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1.38.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.38.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.38.3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.38.4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 
   

1.38.5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.38.6 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 
   

1.38.7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.38.8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 
   

1.39 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 
 

20 30 

1.40.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.40.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.40.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.40.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.40.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.40.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.40.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.40.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.40 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 
 

20 30 

1.40.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.40.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.40.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.40.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.40.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.40.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.40.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.40.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.41 Quản lý đất đai 7850103 
 

20 30 

1.42.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.42.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.42.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.42.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.42.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.42.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.42.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.42.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.42 Quản lý đất đai 7850103 
 

20 30 

1.42.1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.42.2 Toán, Vật lí, Hóa học A00 
   

1.42.3 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.42.4 Toán, Vật lí, Sinh học A02 
   

1.42.5 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
   

1.42.6 Toán, Hóa học, Sinh học B00 
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1.42.7 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

1.42.8 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 
   

  
Tổng: 

 
2.700 3.300 

 


